
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

Thời gian thực hiện: 4T (từ ngày 02/12 - 27/12/2024) 

 

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT               

2 A. Phát triển vận động             

  

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp             

  

4 

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập 

thể dục trẻ thực hiện 

đúng, đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài 

tập thể dục theo hiệu 

lệnh 

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục 

Bài 5: Thổi bóng 

bay/ Hai tay đưa ra 

trước lên cao/Ngồi 

xổm đứng lên liên 

tục/Đứng cúi người 

về phía trước/Bật 

tách khép chân. 

TCVĐ: N1- Nhảy 

qua dây, N2- Mèo 

đuổi chuột, N3- trốn 

tìm, N4- Cướp cờ 

Khối 
Sân 

chơi 
TDS TDS TDS TDS   

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động               

6 * Các trò chơi vận động               

7 
 Trẻ biết cách chơi các 

trò chơi vận động 

 Chơi các trò chơi vận 

động 

Nhảy qua dây, lăn 

bóng, trốn tìm, Cướp 

cờ; Thả đỉa ba ba; 

Rồng rắn lên mây; 

Mèo đuổi chuột…. 

Lớp 
Sân 

chơi 
KH KH KH KH   
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

8 * Vận động: đi               

10 Trẻ biết đi khuỵu gối  Đi khuỵu gối Đi khuỵu gối Lớp 
Sân 

chơi 
HĐNT         

12 

Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động bước đi 

liên tục trên ghế thể 

dục 

Đi bước thường trên 

ghế thể dục 

Đi trên ghế thể dục 

TCVĐ: Cướp cờ 
Lớp 

Lớp 

học 
  HĐH       

17 * Vận động: chạy               

19 

Trẻ kiểm soát được 

vận động chạy thay 

đổi hướng theo vật 

chuẩn (3-4 vật chuẩn 

đặt díc dắc) 

Chạy thay đổi hướng 

theo vật chuẩn (3-4 

điểm díc dắc) 

Chạy thay đổi hướng 

theo vật chuẩn (3-4 

điểm díc dắc) 

Lớp 
Sân 

chơi 
HĐNT         

24 * Vận động: bò, trườn, trèo               

29 

Trẻ biết trèo qua ghế 

thể dục dài 1,5m x 

30cm  

Trèo qua ghế thể dục  

dài 1,5m x 30cm 

 Trèo qua ghế thể 

dục dài 1,5m x 30cm  

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐH     

32 * Vận động: tung, ném, bắt               

36 
Trẻ biết ném xa bằng 

1 tay 
Ném xa bằng 1 tay 

 Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Nhảy qua 

dây 

Lớp 
Lớp 

học 
      HĐH   

49 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt           
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

  

Trẻ thực hiện được 

vận động véo, vuốt, 

miết, búng ngón tay, 

chạm các đầu ngón tay 

với nhau, ấn bàn tay 

  

Quan sát, trò chuyện 

bóc hạt ngô giúp bác 

nông dân 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐH         

53 

Trẻ biết phối hợp được 

cở động bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay- mắt 

trong hoạt động: cắt, 

xé thành thạo theo 

đường thẳng 

Cắt, xé đường thẳng 

dài hơn 10cm 

Dạy trẻ: cắt, xé 

đường thẳng dài hơn 

10cm 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐG     

59 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe               

60 
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe 
          

61 

Trẻ nhận biết 1 số 

thực phẩm thông 

thường trong các 

nhóm thực phẩm (trên 

tháp dinh dưỡng) 

Dạy trẻ nhận biết tên 

một số thực phẩm 

thông thường và các 

nhóm thực phẩm (trên 

tháp dinh dưỡng) 

Trò chuyện với trẻ 

về một số thực phẩm 

giàu chất bột đường 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐG         

64 

Trẻ nhận biết dạng chế 

biến đơn giản của 1 số 

thực phẩm món ăn  

Nhận biết dạng chế 

biến đơn giản của 1 số 

thực phẩm món ăn  

Quan sát, trò chuyện 

hướng dẫn trẻ làm 

thạch rau câu từ quả 

dưa hấu 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐG         

65 
Trẻ biết ý nghĩa của 

việc ăn để giúp cơ thể 

Giá trị dinh dưỡng của 

một số loại thực phẩm 

Quan sát, trò chuyện 

qua tranh ảnh, video, 
Lớp 

Lớp 

học 
HĐC         
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

cao lớn, khỏe mạnh, 

thông minh. Biết ăn 

nhiều loại thức ăn 

khác nhau để cơ thể có 

đủ chất dinh dưỡng.  

các trò chơi biết giá 

trị dinh dưỡng của 

một số loại thực 

phẩm giàu chất bột 

đường 

68 

Trẻ được chăm sóc 

sức khỏe dinh dưỡng 

theo khoa học 

- Hướng dẫn kỹ thuật 

sơ cứu thông thường 

Quan sát, trò chuyện 

phối hợp phụ huynh 

học sinh gửi  video 

sơ cứu trẻ bị bỏng 

Lớp 
Lớp 

học 
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

Quan sát, trò chuyện 

phối hợp phụ huynh 

học sinh gửi  video 

sơ cứu trẻ bị co giật 

Lớp 
Lớp 

học 
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

69 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt               

72 
Trẻ biết tự xúc miệng 

nước muối 

Tập luyện thao tác xúc 

miệng bằng nước muối 

Dạy trẻ luyện thao 

tác xúc miệng bằng 

nước muối 

Lớp 
Lớp 

học 
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN   

76 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe               

83 

Trẻ biết ích lợi và lựa 

chọn sử dụng trang 

phục phù hợp với thời 

tiết 

Ích lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp 

thời tiết 

Quan sát, trò chuyện 

xem video, hình ảnh 

để biết ích lợi và 

cách sử dụng trang 

phục phù hợp thời 

tiết mùa đông 

Lớp 
Sân 

chơi 
  HĐNT       
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

84 

Trẻ Có khả năng nhận 

biết một số biểu hiện 

khi ốm và cách phòng 

tránh đơn giản. Biết 

nói với người lớn khi 

bị đau, chảy máu, sốt. 

Nhận biết một số biểu 

hiện khi ốm và cách 

phòng tránh đơn giản 

Biết nói với người lớn 

khi bị đau, chảy máu, 

sốt. 

Dạy trẻ nhận biết 

một số biểu hiện khi 

ốm và cách phòng 

tránh đơn giản Biết 

nói với người lớn khi 

bị đau, chảy máu, 

sốt. 

Lớp 
Lớp 

học 
      HĐC   

92 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC               

93 A. Khám phá khoa học               

94 1. Các bộ phận cơ thể con người               

99 

Trẻ biết thu thập thông 

tin về đối tượng bằng 

nhiều các cách khác 

nhau: Xem sách, tranh 

ảnh, nhận xét và trò 

chuyện,… 

Thu thập thông tin về 

đối tượng bằng nhiều 

các cách khác nhau: 

Xem sách, tranh ảnh, 

nhận xét và trò 

chuyện,… 

Dạy trẻ xem sách, 

tranh ảnh, nhận xét 

và trò chuyện về một 

số nghề 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐC HĐC HĐC   

128 4. Một số hiện tượng tự nhiên - Thời tiết, mùa               

130 

Trẻ biết một số hiện 

tượng thời tiết theo 

mùa và ảnh hưởng của 

nó đến sinh hoạt của 

con nguời 

Thời tiết theo mùa và 

ảnh hưởng của nó đến 

sinh hoạt của con 

nguời 

 Quan sát, trò chuyện 

trực tiếp đặc điểm 

thời tiết của mùa thu 

và ảnh hưởng của nó 

đến sinh hoạt của 

con nguời 

Lớp 
Sân 

chơi 
    HĐNT HĐNT   

132 

Trẻ nhận ra sự khác 

nhau giữa ngày và 

đêm 

Sự khác nhau giữa 

ngày và đêm 

Dạy trẻ biết sự khác 

nhau giữa ngày và 

đêm 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐC       
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

133 *Nước               

137 

Trẻ có một số hiểu 

biết về các nguồn ánh 

sáng và sự cần thiết 

của nó với cuộc sống 

con người, con vật, 

cây  

Các nguồn ánh sáng và 

sự cần thiết của nó với 

cuộc sống con người, 

con vật, cây  

Quan sát, trò chuyện, 

về ánh sáng điện và 

sự cần thiết của nó 

với cuộc sống con 

người;  Sự bốc hơi 

của nước. 

Lớp 
Sân 

chơi 
  HĐNT HĐNT HĐNT   

138 

Trẻ có một số hiểu 

biết về không khí và 

sự cần thiết của nó với 

cuộc sống con người, 

con vật, cây 

Không khí và sự cần 

thiết của nó với cuộc 

sống con người, con 

vật, cây 

KP: Sự bốc hơi của 

nước; Quan sát gió, 

hướng gió; Cánh gió; 

Đồ chơi tạo gió;Đồ 

chơi tạo gió ; Lăng 

kính sắc màu;  

TC: Tung dù; Đua xe 

tốc độ; Thi xem ai 

nhanh ( thổi cốc); 

Tên lửa 

Lớp 
Sân 

chơi 
  HĐNT HĐNT     

139 * Đất, đá, cát, sỏi, nước               

141 5. Công nghệ               

142 

Trẻ thực hiện được 

một số thao tác đơn 

giản với máy tính 

Một số thao tác cơ bản 

với máy tính: tắt, mở, 

di chuyển chuột, kích 

chuột (kích đơn) 

Thực hành trên máy 

tính một số thao tác 

cơ bản với máy tính: 

tắt, mở, di chuyển 

chuột, kích chuột 

(kích đơn) 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐG HĐG HĐG HĐG   

143 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán               
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

144 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm               

146 

Trẻ biết và sử dụng 

các chữ số, số lượng 

và số thứ tự  trong 

phạm vi 5  

Nhận biết và sử dụng 

các chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 

5  

Đếm đến 4, nhận biết 

các nhóm có 4 đối 

tượng. Nhận biết số 

4. 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐH HĐG HĐG HĐG   

147 

Có khả năng so sánh 

số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

10 bằng các cách khác 

nhau và nói được các 

từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn 

So sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 bằng các 

cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn 

So sánh, thêm bớt, 

tạo sự bằng nhau 

giữa hai nhóm có số 

lượng trong phạm vi 

4 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐH HĐG HĐG   

148 

Trẻ biết tách một 

nhóm đối tượng thành 

các nhóm nhỏ hơn, 

gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm 

và nói kết quả 

Tách một nhóm đối 

tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn, gộp hai nhóm 

đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm 

và nói kết quả 

Tách một nhóm đối 

tượng thành các 

nhóm nhỏ trong 

phạm vi 4 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐG HĐH   

150 2. Xếp tương ứng               

153 

Trẻ nhận ra được quy 

tắc sắp xếp của 3 đối 

tượng (ABC, AAB, 

ABB) và tiếp tục sao 

chép lại  

So sánh, phát hiện quy 

tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc (ABC, 

AAB, ABB) 

So sánh, phát hiện ra 

quy tắc sắp xếp và 

tiếp tục sắp xếp theo 

quy tắc AAB 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐG HĐC   
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

161 5. Hình dạng               

163 

Trẻ nhận biết và gọi 

tên được các hình thoi, 

hình ô van và nhận 

dạng các hình đó trong 

thực tế 

Nhận biết và gọi tên 

các hình thoi, hình ô 

van và nhận dạng các 

hình đó trong thực tế 

Đố vui về hình học 

(Hình thoi , hình ô 

van) 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐC       

170 

Trẻ nhận biết được các 

buổi: sáng, trưa, chiều, 

tối 

Nhận biết  các buổi: 

sáng, trưa, chiều, tối 

Dạy trẻ nhận biết  

các buổi: sáng, trưa, 

chiều, tối 

Lớp 
Lớp 

học 
    ĐTT     

172 C. Khám phá xã hội               

179 
2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa 

phương 
              

180 

Trẻ kể được tên, công 

việc, công cụ, sản 

phẩm/ ích lợi… của 

một số nghề khi được 

hỏi, trò chuyện 

Tên gọi, công việc, 

công cụ, sản phẩm, ích 

lợi… của một số nghề 

phổ biến, nghề truyền 

thống của địa phương 

Quan sát, trò chuyện 

qua hình ảnh,  tham 

quan vườn rau, củ 

quả nhà bác nông 

dân. 

TC: Nhuộm gạo, bột 

làm bánh; Nhuộm 

màu bằng nguyên 

liệu thiên nhiên ( củ 

dền, đậu biếc, dành 

dành, lá dứa) trên 

chất liệu vải, giấy.. 

Lớp 
Sân 

chơi 
HĐNT         

Quan sát, trò chuyện 

qua hình ảnh, tham 

quan trạm y tế 

Lớp 
Sân 

chơi 
      HĐNT   
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

Quan sát, trò chuyện 

qua hình ảnh,  nghề 

công nhân xây dựng. 

TC: Trộn vữa, đóng 

gạch; Xưởng gốm. 

Lớp 
Sân 

chơi 
  HĐNT       

Quan sát, trò chuyện 

qua hình ảnh, tham 

quan  doanh trại bộ 

đội 

Trường 

Ngoài 

nhà 

trường 

    TQDN     

189 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ               

190 A. Nghe hiểu lời nói               

194 

Trẻ có khả năng nghe 

hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện.  

Nghe hiểu nội dung 

truyện kể phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực 

hiện 

Truyện: Người làm 

vườn và các con trai, 

sự tích quả dưa 

hấu… 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐC HĐC       

Đọc truyện: Cô bé 

bán diêm, người bán 

mũ rong 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐC HĐC   

195 
Biết kể chuyện có mở 

đầu, kết thúc 
Kể lại truyện 

 Trẻ tập kể lại chuyện: 

Ba chú lợn nhỏ 
Lớp 

Lớp 

học 
HĐH         

200 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày               

205   

Đọc thuộc bài thơ phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề, em cũng 

là cô giáo, cái bát 

xinh xinh, bé đi cày 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐH       
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

Thơ: Làm bác sĩ Lớp 
Lớp 

học 
      HĐH   

Đồng dao: Mười 

ngón tay, kéo cưa 

lừa xẻ 

    ĐTT ĐTT       

209 C. Làm quen với việc đọc - viết               

210 
Trẻ biết tự chọn sách 

để xem 
Tự chọn sách để xem 

Hướng dẫn trẻ tự 

chọn sách, xem các 

hình ảnh về chú bộ 

đội, công an, bác 

sĩ,.... 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐG         

212 

Trẻ biết mô tả hành 

động của các nhân vật 

trong tranh 

Mô tả hành động của 

các nhân vật trong 

tranh 

Dạy trẻ mô tả hành 

động của các bác 

nông dân, cô chú bộ 

đội, bác sĩ theo tranh 

    KH   KH KH   

213 

Trẻ biết cầm sách 

đúng chiều và giở 

từng trang để xem 

tranh ảnh. "Đọc" sách 

theo tranh minh họa 

("đọc vẹt") 

Làm quen với cách đọc 

tiếng Việt: 

+ Hướng đọc, viết: từ 

trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới 

+ Hướng viết của các 

nét chữ; đọc ngắt nghỉ 

sau các dấu 

Dạy trẻ biết sử dụng 

ngón tay chỉ từ trên 

xuống dưới các bài 

thơ như: Làm bác sĩ 

          HĐG   

217 

Trẻ biết sử dụng kí 

hiệu để "viết": tên, 

làm vé tàu, thiệp chúc 

mừng… 

Biết sử dụng kí hiệu để 

"tập tô, tập đồ": thiệp 

chúc mừng… 

Trò chơi sử dụng kí 

hiệu "tập tô, tập đồ" 

để viết Thiệp chúc 

mừng các chú bộ đội 

nhân ngày 22/12 

        HĐG     
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

218 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI               

219 A. Phát triển tình cảm               

223 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực               

225 

Cố gắng hoàn thành 

công việc đơn giản 

được giao 

Trẻ cố gắng hoàn thành 

công  việc đơn giản  
Hoa quả dầm Lớp 

Lớp 

học 
HĐG         

226 
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, 

hiện tượng xung quanh 
              

228 

Dạy trẻ biểu lộ trạng 

thái cảm xúc, tình cảm 

phù hợp qua cử chỉ, 

giọng nói, trò chơi, 

hát, vận động, vẽ, nặn, 

xếp hình 

Dạy trẻ biểu lộ trạng 

thái cảm xúc, tình cảm 

phù hợp qua cử chỉ, 

giọng nói, trò chơi, hát, 

vận động, vẽ, nặn, xếp 

hình 

Quan sát, trò chuyện 

nặn các cử chỉ điệu 

bộ như  ( cười, vui, 

buồn, sợ hãi, xấu 

hổ….) 

Lớp 
Lớp 

học 
KH KH KH KH   

232 B. Phát triển kỹ năng xã hội               

233 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội               

234 

Trẻ thực hiện được 

một số quy định ở lớp, 

gia đình, nơi công 

cộng phù hợp với độ 

tuổi. 

Thực hiện một số quy 

định ở lớp và gia đình: 

Dọn dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy 

định, giờ ngủ không 

làm ồn, vâng lời ông 

bà, bố mẹ 

Thực hiện một số 

quy định ở lớp: Dọn 

dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi 

cất đồ chơi vào nơi 

quy định, giờ ngủ 

không làm ồn. 

Lớp 
Lớp 

học 
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN   
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

236 

Trẻ biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để cùng 

thực hiện hoạt động 

chung (chơi, trực nhật)  

Phối hợp cùng bạn 

trong chơi, trực nhật 

Bé biết trao đổi thoả 

thuận với các bạn 

trong giờ HĐVC 

theo chủ đề nghề 

nghiệp 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐG HĐG HĐG HĐG   

237 
Biết nói cảm ơn, xin 

lỗi, chào hỏi lễ phép 

Biết nói cảm ơn, xin 

lỗi, chào hỏi lễ phép 

Quan sát, trò chuyện 

dạy trẻ biết nói cảm 

ơn xin lỗi, chào hỏi 

lễ phép với các bác 

thợ xây, chú bộ đội, 

công an, bác sĩ 

Lớp 
Lớp 

học 
KH KH KH KH   

238 
Trẻ biết chờ đến lượt 

khi được nhắc nhở 
Chờ đến lượt, hợp tác 

Biết chờ đến lượt 

trong các HĐ tại 

trường MN 

Lớp 
Lớp 

học 
      ĐTT   

Trò chơi : "Kẹp 

bóng" 
Lớp 

Lớp 

học 
  HĐC       

239 

Trẻ biết lắng nghe ý 

kiến của người khác, 

sử dụng lời nói và cử 

chỉ lễ phép. 

Lắng nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng 

lời nói và cử chỉ lễ 

phép. 

Dạy trẻ lắng nghe ý 

kiến của người khác, 

sử dụng lời nói và cử 

chỉ lễ phép với các 

cô bác công nhân, 

chú bộ đội, bác sĩ 

Lớp 
Lớp 

học 
  KH KH KH   

242 

Trẻ biết yêu mến, 

quan tâm đến người 

thân trong gia đình, 

bạn bè, những người 

xung quanh 

Yêu mến, quan tâm 

đến người thân trong 

gia đình, bạn bè, những 

người xung quanh 

Quan sát, trò chuyện 

dạy trẻ biết yêu mến 

chú bộ đội 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐH     

244 2. Quan tâm đến môi trường               
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 
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điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

249 

Trẻ biết giữ gìn vệ 

sinh môi trường, đồ 

dùng đồ chơi 

Hành vi bảo vệ môi 

trường, đồ dùng đồ 

chơi 

Thực hành giữ gìn vệ 

sinh môi trường vệ 

sinh các góc chơi 

cùng cô 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐG HĐG     

254 
Trẻ ứng xử phù hợp 

theo mùa 

Trẻ mặc quần áo, trang 

phục phù hợp theo mùa  

 Quan sát, trò chuyện 

dạy trẻ mặc quần áo, 

trang phục phù hợp 

theo mùa đông 

Lớp 
Sân 

chơi 
  HĐNT       

255 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ               

257 

Trẻ biết bộc lộ cảm 

xúc (vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô 

phỏng) và sử dụng các 

từ gợi cảm để nói lên 

cảm xúc của mình khi 

nghe âm thanh gợi 

cảm, và ngắm nhìn vẻ 

đẹp  của các sự vật, 

hiện tượng  

Bộc lộ cảm xúc phù 

hợp khi nghe âm thanh 

gợi cảm, các bài hát, 

bản nhạc  và ngắm 

nhìn vẻ đẹp của các sự 

vật, hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống 

và tác phẩm nghệ thuật 

Quan sát, nêu cảm 

nhận về các sản 

phẩm của một số 

nghề trong xã hội 

Lớp 
Lớp 

học 
          

Quan sát, nêu cảm 

nhận khi nghe các 

bài hát về chủ đề 

nghề nghiệp 

Lớp 
Lớp 

học 
          

260 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc                

261 
Trẻ biết cách chơi trò 

chơi âm nhạc 
Chơi trò chơi âm nhạc 

TC: Bao nhiêu bạn 

hát, Ai đoán giỏi, hát 

theo hình vẽ 

Lớp 
Lớp 

học 
KH KH KH KH   
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

262 

Trẻ thích nghe và nhận 

ra các loại nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca) 

Nghe và nhận ra các 

loại nhạc khác nhau 

(Nhạc thiếu nhi, dân 

ca) 

Nghe hát: Màu áo 

chú bộ đội, Hạt gạo 

làng ta,  em đi giữa 

biển vàng, gửi anh 

một khúc dân ca, ru 

em 

Lớp 
Lớp 

học 
KH KH KH     

      

DKNCH: Lớn lên 

cháu lái máy cày                                                    

TCÂN: Ai đoán giỏi  

Nghe hát: Hạt gạo 

làng ta 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐH         

DKNCH: Bé làm bác 

sĩ                 

TCÂN: Bao nhiêu 

bạn hát 

Nghe hát:  Ru em 

          HĐH   

264 

Trẻ có khả năng vận 

động nhịp nhàng theo 

nhịp điệu các bài hát, 

bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa) 

Vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp 

điệu của các bài hát, 

bản nhạc phù hợp với 

chủ đề, độ tuổi  

DKNVĐ Múa: Chú 

bộ đội 

TCÂN: Hát theo 

hình vẽ 

Nghe hát:  Màu áo 

chú bộ đội 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐH     

 DKNVĐ theo nhịp: 

Cháu yêu cô thợ dệt 
Lớp 

Lớp 

học 
  HĐG       
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

  

DKNVĐ vỗ tay theo 

tiết tấu chậm: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

TCÂN: Bao nhiêu 

bạn hát 

Nghe hát: Gửi anh 

một khúc dân ca 

Lớp 
Lớp 

học 
  HĐH       

266 * Một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình               

267 

Sử dụng các kĩ năng 

vẽ, nặn cắt, xé dán, 

xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng, 

đường nét. 

Vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành 

bức tranh có màu sắc 

và bố cục 

Vẽ quà tặng chú bộ 

đội 
Lớp 

Lớp 

học 
    HĐH     

Vẽ một số loại rau, 

củ tặng bác nông dân 
Lớp 

Lớp 

học 
HĐG         

 Xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong… 

và dán thành sản phẩm 

có màu sắc, bố cục 

Xé dán rau, củ, quả 

tặng bác nông dân 
Lớp 

Lớp 

học 
HĐH         

Cắt dán hình có sẵn 

các dụng cụ đồ dùng 

của nghề bác sĩ 

Lớp 
Lớp 

học 
      HĐH   

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 

loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết 

Nặn các loại quả tròn Lớp 
Lớp 

học 
HĐG         
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động 

chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm  

tổ chức 

CHỦ ĐỀ:  

"NGHỀ NGHIỆP" 
Ghi chú 

về 

 sự điều 

chỉnh 

Bác 

nông 

dân 

(N1) 

Cô chú 

công 

nhân 

(N2) 

Chú 

bộ đội 

(N3) 

Bác sĩ 

(N4) 

1T 1T 1T 1T 

Phối hợp các kĩ năng 

xếp hình để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc khác 

nhau 

Xếp, dán nhà cao 

tầng 
Lớp 

Lớp 

học 
  HĐH       

268 
Biết pha trộn màu để 

tạo ra màu mới 
Pha trộn màu nước 

Tô màu nước màu 

trang phục chú bộ 

đội 

Lớp 
Lớp 

học 
    HĐG     

Tô màu nước màu 

trang phục một số 

nghề 

Lớp 
Lớp 

học 
HĐG HĐG HĐG HĐG   

269 

Trẻ biết nhận xét các 

sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, đường nét, 

hình dáng 

Nhận xét sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, hình 

dáng / đường nét 

Nhận xét sản phẩm 

tạo hìnhchủ đề nghề 

nghiệp 

Lớp 
Lớp 

học 
          

270 
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm 

nhạc, tạo hình) 
              

271 

Trẻ có khả năng lựa 

chọn và tự thể hiện 

hình thức vận động 

theo bài hát, bản nhạc 

Lựa chọn, thể hiện các 

hình thức vận động 

theo nhạc 

Quan sát, biết lựa 

chọn, thể hiện các 

hình thức vận động 

theo nhạc 

Lớp 
Lớp 

học 
KH KH KH KH   

275 

Trẻ có khả năng nói 

lên ý tưởng và tạo ra 

các sản phẩm tạo hình 

theo ý thích 

Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình 

Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình 
Lớp 

Lớp 

học 
KH KH KH KH   
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Cộng số nội dung hoạt động 

phân bổ vào nhánh chủ đề 

Chia theo 

hoạt động trong 

chế độ sinh hoạt 

Tổng số 34 36 37 33  

Đón - trả trẻ 3 3 3 3  

Thể dục sáng 1 1 1 1  

Hoạt động góc 10 7 12 7  

Hoạt động ngoài trời 3 5 3 3  

Vệ sinh – ăn ngủ 2 2 2 2  

Hoạt động chiều 2 5 2 4  

Tham quan dã ngoại 0 0 1 0  

Lễ hội 0 0 0 0  

Kết hợp 8 8 9 8  

Hoạt động học 5 5 4 5  

Chia cụ thể 

hoạt động học 

Giờ thể chất 1 1 1 1  

Giờ nhận thức 1 1 0 1  

Giờ ngôn ngữ 1 1 0 1  

Giờ TCKNXH 0 0 0 0  

Giờ thẩm mỹ 2 2 3 1  

 

       II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ NGHIỆP 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bác nông dân (N1) 1 Từ 2/12  đến  06/12/2024 Vũ Thị Thanh Hường  

Cô chú công nhân( N2) 1 Từ 09/12 đến  13/12/2024 Trần Thị Ngần  

Chú bộ đội  (N3) 1 Từ 16/12 đến  20/12/2024 Vũ Thị Thanh Hường  

Cô bác sỹ (N4) 1 Từ 23/12 đến  27/12/2024 Trần Thị Ngần  
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     III. CHUẨN BỊ: 

 
Nhánh “Bác nông dân” 

Nhánh “Cô chú công 

nhân” 
Nhánh “Chú bộ đội” 

Nhánh: “Cô bác sỹ” 

Giáo viên 

- GV lập kế hoạch lựa 

chọn nội dung hoạt 

động cho phù hợp với 

nhận thức của trẻ ở lớp, 

phù hợp với địa phương. 

- Hình ảnh về nghề 

trồng lúa, trồng hoa, 

trồng ngô, khoai, công 

việc của người trồng 

lúa, trồng hoa, trồng 

ngô, khoai. 

- Trang trí lớp tạo môi 

trường hoạt động trong 

nhóm lớp theo chủ đề 

“Bác nông dân”. 

- Đồ dùng dạy học ,đồ 

chơi các nguyên học 

liệu cần thiết cho cô và 

trẻ hoạt động theo chủ 

đề “Bác nông dân”.  

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến 

thức cho trẻ về chủ đề, 

ủng hộ nguyên học liệu 

cho trẻ , thời gian chủ đề 

con học.  

- Sưu tầm 1 số bài hát , 

bài thơ , ca dao . đồng 

- GV lập kế hoạch lựa chọn 

nội dung hoạt động cho 

phù hợp với nhận thức của 

trẻ ở lớp , phù hợp với địa 

phương .  

- Tranh ảnh về một số công 

việc cô chú công nhân 

- Hoàn thành trang trí lớp 

tạo môi trường hoạt động 

trong nhóm lớp theo chủ đề 

“Cô chú công nhân”. 

- Đồ dùng dạy học ,đồ chơi 

các nguyên học liệu cần 

thiết cho cô và trẻ hoạt 

động theo chủ đề như: Lá 

cây khô, rơm, cói, len....  

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 

nguyên học liệu cho trẻ, 

thời gian chủ đề con học.  

- Sưu tầm 1 số bài hát, bài 

thơ , ca dao . đồng dao … 

có nội dung về chủ đề “Cô 

chú công nhân”. 

- GV lập kế hoạch lựa 

chọn nội dung hoạt động 

cho phù hợp với nhận 

thức của trẻ ở lớp, phù 

hợp với địa phương.  

- Tranh ảnh  về nghề bộ 

đội… 

- Hoàn thành trang trí 

lớp tạo môi trường hoạt 

động trong nhóm lớp 

theo chủ đề “ Cháu yêu 

chú bộ đội”. 

- Đồ dùng dạy học, đồ 

chơi các nguyên học liệu 

cần thiết cho cô và trẻ 

hoạt động theo chủ đề 

“Cháu yêu chú bộ đội”.  

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến 

thức cho trẻ về chủ đề, 

ủng hộ nguyên học liệu 

cho trẻ , thời gian chủ đề 

con học  

- Sưu tầm 1 số bài hát , 

bài thơ , ca dao . đồng 

dao … có nội dung về 

chủ đề “Cháu yêu chú  

bộ đội”. 

- GV lập kế hoạch lựa chọn 

nội dung hoạt động cho 

phù hợp với nhận thức của 

trẻ ở lớp , phù hợp với địa 

phương. 

- Tranh ảnh về dụng cụ, 

trang phục, công việc của 

bác sĩ. 

-Tạo môi trường hoạt động 

trong nhóm lớp theo chủ đề 

“Cô bác sỹ”. 

- Đồ dùng dạy học, đồ chơi 

các nguyên học liệu cho cô 

và trẻ hoạt động theo chủ 

đề “Cô bác sỹ”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 

nguyên học liệu cho trẻ, 

thời gian chủ đề con học . 

- Sưu tầm 1 số bài hát , bài 

thơ , ca dao . đồng dao … 

có nội dung về chủ đề “ Cô 

bác sỹ”. 
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Nhánh “Bác nông dân” 

Nhánh “Cô chú công 

nhân” 
Nhánh “Chú bộ đội” 

Nhánh: “Cô bác sỹ” 

dao … có nội dung về 

chủ đề “Bác nông dân”. 

Nhà trường Chuẩn bị đủ các nguyên 

vật liệu để các cô cùng 

với trẻ tạo MT theo chủ 

đề. 

- Chuẩn bị đủ các đồ 

dùng cá nhân của trẻ, 

các đồ dùng phục vụ 

chăm sóc - vệ sinh - 

nuôi dưỡng và giáo dục 

trẻ. 

Chuẩn bị đủ các nguyên vật 

liệu để các cô cùng với trẻ 

tạo MT theo chủ đề: " Cô 

chú công nhân" 

- Chuẩn bị đủ các đồ dùng 

cá nhân của trẻ, các đồ 

dùng phục vụ chăm sóc - vệ 

sinh - nuôi dưỡng và giáo 

dục trẻ. 

 

- Chuẩn bị đủ các 

nguyên vật liệu để các cô 

cùng với trẻ tạo môi 

trường theo chủ đề. 

- Chuẩn bị đủ các đồ 

dùng cá nhân của trẻ, các 

đồ dùng phục vụ chăm 

sóc - vệ sinh - nuôi 

dưỡng trẻ. 

Chuẩn bị đủ các nguyên vật 

liệu để các cô cùng với trẻ 

tạo MT theo chủ đề: " Cô 

bác sỹ" 

- Chuẩn bị đủ các đồ dùng 

cá nhân của trẻ, các đồ 

dùng phục vụ chăm sóc - vệ 

sinh - nuôi dưỡng và giáo 

dục trẻ. 

Phụ huynh - Tạo tâm thế, không khí 

thoải mái cho trẻ đến 

lớp, đến trường. 

- Sưu tầm các nguyên 

vật liệu có thể làm 

nguyên vật liệu 

 

- Trò chuyện với trẻ về nội 

dung chủ đề cô đã chuẩn bị 

- Phối hợp với giáo viên 

trong việc rèn trẻ ôn luyện 

kiến thức đã học trong chủ 

đề. 

- Chuẩn bị tâm thế cùng 

cô khám phá chủ điểm 

mới. 

- Cùng cô và gia đình tìm 

nguyên liệu làm đồ chơi 

trang trí lớp, tạo môi 

trường về chủ đề cho chủ 

điểm. 

- Trò chuyện cùng bố 

mẹ. 

- Sưu tầm các hộp giấy, 

hộp sữa, sách báo có nội 

dung về chủ đề đồ dùng 

về Chú bộ đội . 

- Cho trẻ đi học đúng giờ 

quy định. 

- Cung cấp cho trẻ một số 

kiến thức về chủ điểm nghề 

nghiệp. 

-Chuẩn bị một số hình ảnh, 

hoạt động về nghề bác sĩ để 

trẻ mang đến lớp. 

 

Trẻ - Trò chuyện cùng bố 

mẹ về hoạt động khi ở 

lớp. 

- Chuẩn bị tâm thế tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động tại trường, lớp. 

- Trò chuyện cùng bố mẹ 

về hoạt động khi ở lớp. 

- Chuẩn bị tâm thế tốt để 

tích cực tham gia vào 

- Tâm thế thoải mái khi 

tham gia vào các hoạt động 
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Nhánh “Bác nông dân” 

Nhánh “Cô chú công 

nhân” 
Nhánh “Chú bộ đội” 

Nhánh: “Cô bác sỹ” 

- Chuẩn bị tâm thế tốt để 

tích cực tham gia vào 

các hoạt động tại 

trường, lớp. 

- Cùng cô trang trí lớp, 

tạo môi trường theo chủ 

đề: "Bác nông dân" 

 

- Làm đồ dùng đồ chơi về 

tái chế nhựa để trang trí 

lớp. 

- Cùng cô hoàn thiện 

album, tranh ảnh trang trí 

cho góc hoạt động chung, 

tranh ở các góc chơi 

- Biết yêu qúy và giữ gìn , 

nâng niu sản phẩm do mình 

và các bạn tạo ra 

các hoạt động tại trường, 

lớp. 

- Cùng cô trang trí lớp, 

tạo môi trường theo chủ 

đề: "Chú bộ đội" 

 

- Cùng cô giáo chuẩn bị 

một số đồ dùng nguyên học 

liệu để trẻ hoạt động. 

 

          

 

       IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện sáng, tạo hứng thú cho trẻ đến với chủ đề mới 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến: 

Nghề nông nghiệp, nghề bác sĩ, nghề bé thích, chú bộ đội… 

- Quan sát, trò chuyện phối hợp phụ huynh học sinh gửi video sơ cứu trẻ bị bỏng  

- Quan sát, trò chuyện phối hợp phụ huynh học sinh gửi video sơ cứu trẻ bị co giật 

- Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành, hoa Mào Gà,  

- Cho trẻ nghe các bài hát, bản nhạc: “Chú bộ đội”, “Cô giáo”,  “Em làm bác sĩ”, “Anh nông dân… 

 

2 Thể dục sáng 

1. Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi, chạy nhanh, chậm, về đội hình vòng tròn, dãn 

hàng. 

2. Trọng động: Tập 5 động tác (4Lx 4N) kết hợp tiếng gõ xắc xô  

- Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao  
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TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Lưng, bụng Ngồi xổm đứng lên liên tục 

- Chân: Đứng cúi người về phía trước. 

- Bật: Bật tách khép chân. 

*TCVĐ: N1- Nhảy qua dây, N2- Mèo đuổi chuột, N3- trốn tìm, N4- Cướp cờ 

3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

Bác 

nông 

dân 

 

Ngày 02/12/2024 

PTTC 

Quan sát, trò 

chuyện bóc hạt 

ngô giúp bác 

nông dân 

Ngày 03/12/2024 

PTNN 

Trẻ tập kể lại 

chuyện: Ba chú lợn 

nhỏ  

 

Ngày 04/12/2024 

PTTM 

Dạy hát: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

 

Ngày 05/12/2024 

PTNT 

Đếm đến 4, nhận 

biết các nhóm có 

4 đối tượng. Nhận 

biết số 4. 

Ngày 06/12/2024 

PTTM 

Xé dán rau, củ, quả 

tặng bác nông dân 

 

 

Cô chú 

công 

nhân 

Ngày 09/12/2024 

PTTC 

Đi trên ghế thể 

dục 

 

Ngày 10/12/2024 

PTNN 

Dạy thơ: Bé làm 

bao nhiêu nghề 

 

Ngày 11/12/2024 

PTTM 

Xếp, dán nhà cao 

tầng 

Ngày 12/12/2024 

PTNT 

So sánh, thêm bớt, 

tạo sự bằng nhau 

giữa hai nhóm có 

số lượng trong 

phạm vi 4 

Ngày 14/12/2024 

PTTM 

DKNVĐ vỗ tay 

theo tiết tấu chậm: 

Cháu yêu cô chú 

công nhân 

 

 

Chú bộ 

đội 

Ngày 16/12/2024 

PTTM  
DKNVĐ Múa: 

Chú bộ đội 

 

Ngày 17/12/2024 

PTTC 

Trèo qua ghế thể 

dục dài 1,5m x 

30cm  

Ngày18/12/2024 

 PTTM 

Vẽ quà tặng chú bộ 

đội 

 

Ngày 19/12/2024 

PTTC& KNXH 

 Quan sát, trò 

chuyện dạy trẻ 

biết yêu mến chú 

bộ đội  

Ngày 20/12/2024 

PTNT 

Hoạt động trải 

nghiệm “Bé tập 

làm chú bộ đội” 

 

  Bác sỹ  

Ngày 23/12/2024 

PTNN 

Thơ : Làm bác sỹ 

 

Ngày 24/12/2024 

PTTM 

DKNCH: Bé làm 

bác sỹ                  

Ngày 25/12/2024 

PTNT 
Tách một nhóm đối 

tượng thành các 

Ngày 26/12/2024 

PTTC 

Ném xa bằng 1 

tay 

Ngày 27/12/2024 

PTTM 

Cắt dán hình có 

sẵn các dụng cụ đồ 
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TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

 

nhóm nhỏ trong 

phạm vi 4 

dùng của nghề bác 

sỹ 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Bác 

nông 

dân 

Ngày 2/12/2024 

- Trò chơi: Đánh 

golf 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 03/12/2024 

- QSCMĐ: Quan 

sát, trò chuyện trực 

tiếp đặc điểm thời 

tiết của mùa thu và 

ảnh hưởng của nó 

đến sinh hoạt của 

con nguời 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba 

- Chơi tự do. 

 

 

Ngày 04/12/2024 

- Trò chơi: Tung dù 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 05/12/2024 

-Trò chơi: Nhuộm 

gạo, bột làm bánh 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 06/12/2024 

- Trò chơi: Cánh 

gió 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

Cô chú 

công 

nhân 

Ngày 09/12/2024 

- QSCMĐ: Quan 

sát, trò chuyện, 

về ánh sáng điện 

và sự cần thiết 

của nó với cuộc 

sống con người.  

- TCVĐ: Nhảy 

qua dây 

Ngày 10/12/2024 

- Trò chơi: Xưởng 

gốm 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

Ngày 11/12/2024 

- Trò chơi: Thi xem 

ai nhanh ( thổi cốc)  

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

Ngày 12/12/2024 

- QSCMĐ: Quan 

sát gió, hướng gió  

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự  do  

 

 

 

Ngày 13/12/2024 

- Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 
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TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Chơi tự do 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chú bồ 

đội  

Ngày16/12/2024 

- Trò chơi: Chạy 

thay đổi hướng 

theo vật chuẩn 

(3-4 điểm díc 

dắc) 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

Ngày 17/12/2024 

-  QSCMĐ: Quan 

sát, trò chuyện dạy 

trẻ mặc quần áo, 

trang phục phù hợp 

theo mùa đông 

- TCVĐ: Nhảy qua 

dây 

- Chơi tự do 

 

Ngày 18/12/2024 

- Trò chơi: Đua xe 

tốc độ 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

Ngày 19/12/2024 

- Trò chơi: Trộn 

vữa, đóng gạch 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

Ngày 20 /12/2024 

- Trò chơi: Tên lửa  

- Chơi tự do 
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TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

  
Cô bác 

sỹ 

Ngày 23/12/2024 
- Trò chơi: Đi 

khuỵu gối 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 24/12/2024 

- QSCMĐ: Sự bốc 

hơi của nước 

- TCVĐ: Trốn tìm 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 25/12/2024 

- Trò chơi: Đồ chơi 

tạo gió 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 26/12/2024 

- Trò chơi: 

Nhuộm màu bằng 

nguyên liệu thiên 

nhiên ( củ dền, 

đậu biếc, dành 

dành, lá dứa) trên 

chất liệu vải, 

giấy.. 

- Chơi tự do. 

 

 

Ngày 25/12/2024 
- QSCMĐ: Quan 

sát, trò chuyện qua 

hình ảnh,  tham 

quan vườn rau, củ 

quả nhà bác nông 

dân. 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Dạy trẻ thói quen ăn uống tốt khi ở gia đình, ở lớp 

- Dạy trẻ tập luyện thao tác lau mặt trước khi ăn 

- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Dạy trẻ thao tác rửa tay bằng xà phòng. 

- Dạy trẻ luyện thao tác xúc miệng bằng nước muối 

- Thực hiện một số quy định ở lớp: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy 

định, giờ ngủ không làm ồn. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Bác 

nông 

dân 

Ngày 2/12/2024 

- Quan sát, trò 

chuyện qua hình 

ảnh, video, bác 

nông dân 

Ngày 3/12/2024 

- Tìm hiểu nghề 

làm lợn đất( Tiên 

Hội); Nghề 

Ngày 4/12/2024 

- Trẻ biết nhận biết 

kể tên các bữa ăn 

trong ngày và lợi 

Ngày 05/12/2024 

- Người làm vườn 

và các con trai 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 06/12/2024 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

- Nêu gương cuối 

tuần 
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TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 - Nêu gương 

cuối ngày 

nông(trồng khoai 

lang, chè…) 

- Nêu gương cuối 

ngày 

ích của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất 

- Nêu gương cuối 

ngày 

 

Cô chú 

công 

nhân 

Ngày 09/12/2024 

- Trò chơi : "Kẹp 

bóng" 

- Nêu gương cuối 

ngày 

 

Ngày 10/12/2024 

- Đố vui về hình 

học (Hình thoi , 

hình ô van) 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 11/12/2024 

- Dạy trẻ xem sách, 

tranh ảnh, nhận xét 

và trò chuyện về 

một số nghề 

 - Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 12/12/2024 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe: "Sự tích 

quả dưa hấu" 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 13/12/2024 

-  Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

- Nếu gương cuối 

tuần 

 

Chú bộ 

đội 

Ngày 16/12/2024 

- Đọc truyện: Cô 

bé bán diêm. 

- Nêu gương cuối 

ngày 

 

Ngày 17/12/2024 

- So sánh, phát hiện 

ra quy tắc sắp xếp 

và tiếp tục sắp xếp 

theo quy tắc AAB 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 18/12/2024 

-  Dạy trẻ nhận biết 

một số biểu hiện 

khi ốm và cách 

phòng tránh đơn 

giản biết nói với 

người lớn khi bị 

đau, chảy máu, sốt. 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 19/12/2024 

- Dạy trẻ xem 

sách, tranh ảnh, 

nhận xét và trò 

chuyện về một số 

nghề. 

- Nêu gương cuối 

ngày 

 

Ngày 20/12/2024 

 -  Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

- Nếu gương cuối 

tuần 

 

  Bác sỹ 

Ngày 23/12/2024 

- So sánh, phát 

hiện ra quy tắc 

sắp xếp và tiếp 

tục sắp xếp theo 

quy tắc AAB 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 24/12/2024 

- Trẻ biết nhận biết 

kể tên các bữa ăn 

trong ngày và lợi 

ích của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 25/12/2024 

- Dạy trẻ xem sách, 

tranh ảnh, nhận xét 

và trò chuyện về 

một số nghề 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 26/12/2024 

- Cho trẻ làm vở 

tạo hình 

- Nêu gương cuối 

ngày 

Ngày 27/12/2024 

- Đọc truyện: Cô 

bé bán diêm, người 

bán mũ rong 

 - Nêu gương cuối 

tuần 
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          V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1 

Góc 

phân 

vai 

Nấu 

ăn 

-  Trẻ biết nhận vai chơi 

của mình trong góc chơi , 

trao đổi phân công công 

việc cùng nhau. 

- Trẻ biết lựa chọn thực 

phẩm để mua, biết nấu 

một số món ăn đơn giản từ 

các loại động vật: Tôm, 

cua, cá, trứng, rau, củ. Đặt 

tên cho các món ăn. 

- Biết bày và nói tên các 

món ăn, một số món ăn 

truyền thống. 

- Biết cất đặt đồ dùng đồ 

chơi sau khi chơi. 

 

* Thực hiện công việc:  

- Chế biến món cơm 

cuộn 

+ Mua thực phẩm. 

+ Nấu món ăn. 

+ Bày và nói tên món 

ăn. 

- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ 

đầu bếp, nồi xoong, chảo, bát, 

đĩa, thìa, đũa, gang tay...  

- Nguyên liệu nấu ăn:  cơm, 

trứng, lá rong biển, dưa chuột, 

cà rốt, giò, các loại rau củ 

quả,tôm cua cá..…. 

- Quy trình làm món cơm 

cuộn. 

- Thực đơn: Tranh  ảnh các 

món ăn. 

x  

  

* Thực hiện công việc:  

- Chế biến món sa lát 

+ Mua thực phẩm. 

+ Nấu các món ăn. 

+ Bày và nói tên món 

ăn. 

* Thực hiện công việc:  

- Chế biến món lạc 

vừng  

 + Mua thực phẩm. 

+  Nấu  món ăn 

- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ 

đầu bếp, nồi xoong, chảo, bát, 

đĩa, thìa, đũa, gang tay...  

- Nguyên liệu nấu ăn: rau củ 

quả, Rau thơm, ,tôm cua cá.. 

- Rau xà lách, bắp cải tím, dưa 

chuột, cà chua, sốt mè rang, 

sốt mayonnaise. 

- Quy trình chế biến món sa lát 

- Thực đơn: Tranh  ảnh các 

món ăn, đồ uống. 

- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ 

đầu bếp, khăn, chảo, bát, đĩa, 

thìa, đũa, gang tay, cối chày...  

- Nguyên liệu nấu ăn: lạc, 

 x 

  

  

Bác sỹ  
- Trẻ biết nhận vai chơi 

của mình trong góc chơi . 

* Thực hiện thao tác: 

+ Đeo tai nghe. 

+ Khám bệnh. 

- Bộ đồ dùng và trang phục 

của bác sĩ. 
x x x x 
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

Biết sử dụng từ ngữ của 

bác sĩ. 

- Biết sử dụng  dụng cụ 

khám bệnh. 

- Biết làm công việc của 

bác sĩ. 

- Biết cất đặt đồ dùng đồ 

chơi sau khi chơi. 

+ Hỏi xem bệnh nhân 

tại sao đi khám bệnh và 

bị đau như thế nào? 

+ Nói tên bệnh sau khi 

khám xong và có thể 

ghi đơn thuốc. 

- Một số vỉ thuốc bằng đồ 

chơi, băng gạt… 

- Bút, sổ khám bệnh, giấy cho 

trẻ ghi.  

- Nguyên liệu làm thuốc. 

- Điện thoại bàn. 

- Lọ sát khuẩn. 

 

Bán 

hàng 

- Trẻ biết tên góc và nội 

dung của góc chơi bán 

hàng. 

- Trẻ biết chào mời khách 

hàng. Nói được giá tiền 

với khách hàng và trả lại 

tiền thừa. Lấy đúng mặt 

hàng, số lượng hàng theo 

yêu cầu của khách hàng. 

- Biết sắp xếp hàng hóa 

theo từng nhóm.  

- Trẻ có thái độ niềm nở, 

vui vẻ với khách hàng. 

Biết nói lời cảm ơn với 

khách hàng. 

- Trẻ biết cất dọn, sắp xếp 

hàng hóa gọn gàng. 

- Tiệm lưu niệm của 

một số nghề. 

- Trẻ biết chào mời 

khách niềm nở, nhiệt 

tình. 

- Biết lau dọn và sắp 

xếp giá bán hàng ngăn 

nắp 

- Biết thu dọn gọn gàng 

sau khi chơi. 

 - Trẻ giao tiếp khi mua 

bán (Mời chào 

khách....) 

- Trẻ biết giao lưu với 

trẻ các góc chơi khác. 

- Tranh gợi ý kỹ năng chơi của 

người bán hàng (Sắp xếp, 

bày...) 

- Bảng giá, thao tác sắp xếp 

- Nội quy bán hàng. 

- Thẻ góc chơi . 

- Các loại mặt hàng khác nhau:  

các loại rau, củ, quả, các loại 

hoa, cây giống, các món ăn,... 

- Các loại thực phẩm khác. 

- Trang phục quần áo, đồ dùng 

dụng cụ của bác sĩ, chú bộ đội, 

nghề giáo viên, nghề trồng 

lúa, trồng hoa, trồng ngô, 

khoai 

x x x x 
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

2 

Góc  

xây 

dựng 

và lắp 

ghép 

 Xây  

bệnh 

viện 

-  Trẻ biết nhận vai chơi 

của mình trong góc chơi  

- Biết dùng các nguyên 

vật liệu đồ chơi đò dùng 

phù hợp với công trình, 

phụ trợ để lắp ráp thành 

công trình theo mẫu hoặc 

theo ý của trẻ. 

- Trẻ biết giữ gìn sản 

phẩm của mình và của 

bạn. 

- Thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sau khi chơi. 

* Thực hiện các công 

việc ( phân công công 

việc, trẻ nhận vai chơi, 

thảo luận ý tưởng xây) 

+ Xếp tường bao. 

+ Xếp đường đi.  

+ Lắp ghép mô hình 

bồn hoa, ghế đá, khu 

khám bệnh, khu điều 

trị, khu phát thuốc… 

+ Giới thiệu công trình 

sau khi hoàn thành. 

- Tranh mẫu mô hình bệnh 

viện 

- Tranh thao tác lắp ghép nhà 

- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, 

gạch, vỏ sữa, các khối hộp, 

hàng rào, gạch... 

- Mũ, trang xây dựng, hình 

ảnh bác sĩ, bệnh nhân, xe đẩy, 

thẻ góc chơi,... 

- Nội quy góc chơi. 

   x 

 Xây 

vườn 

hoa 
 

 

* Thực hiện các công 

việc (phân công công 

việc, trẻ nhận vai chơi, 

thảo luận ý tưởng xây) 

+ Xếp đường đi, tường 

bao, cổng, cây hoa 

+ Lắp ghép ghép mô 

hình vườn hoa. 

+ Giới thiệu công trình 

sau khi hoàn thành. 

- Tranh mẫu mô hình vườn 

hoa quê bé. 

- Tranh thao tác ghép hoa. 

- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, 

gạch, vỏ sữa, các khối hộp, 

hàng rào, gạch... 

- Mũ, trang phục xây dựng, 

hình ảnh nhân vật, xe đẩy, thẻ 

góc chơi... 

- Nội quy góc chơi. 

 x   
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

Xây 

doanh 

trại 

chú 

bộ đội 

bộ 

* Thực hiện các công 

việc (phân công công 

việc, trẻ nhận vai chơi, 

thảo luận ý tưởng xây) 

+ Xếp đường đi, tường 

bao, cổng. 

+ Lắp ghép ghép mô 

hình khu làm việc, khu 

nghỉ dưỡng, khu tập 

luyện… 

+ Giới thiệu công trình 

sau khi hoàn thành. 

- Tranh mẫu mô hình doanh 

trại chú bộ đội. 

- Tranh thao tác ghép nhà, 

ghép cây. 

- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, 

gạch, vỏ sữa, các khối hộp, 

hàng rào, gạch... 

- Mũ, trang phục xây dựng, 

hình ảnh nhân vật chú bộ đội, 

xe đẩy, thẻ góc chơi,... 

- Nội quy góc chơi. 
 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xây 

công 

viên 

 

* Thực hiện các công 

việc (phân công công 

việc, trẻ nhận vai chơi, 

thảo luận ý tưởng xây) 

+ Xếp tường bao. 

+ Xếp đường đi. 

+ Lắp ghép mô hình 

bồn hoa, ghế đá, khu 

vui chơi… 

+ Giới thiệu công trình 

sau khi hoàn thành. 

 - Tranh mẫu mô hình trường 

học 

- Tranh thao tác lắp ghép nhà. 

- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, 

gạch, vỏ sữa, các khối hộp, 

hàng rào, gạch... 

- Mũ, trang phục công nhân, 

xe đẩy, thẻ góc chơi,... 

 

x   
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

3 

Góc 

Nghệ 

thuật 

Tạo 

hình 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ 

vẽ, nặn, gấp, pha trộn tô 

màu nước... các nghề. 

- Trẻ biết vận dụng các 

nguyên vật liệu như lá 

cây, cành cây, xốp dính,... 

để tạo thành sản phẩm. 

- Trẻ biết pha trộn màu để 

tạo ra màu mới. 

- Trẻ biết đặt tên cho sản 

phẩm của mình. Biết yêu 

quý, giữ gìn sản phẩm. 

- Trẻ biết cất đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

- Vẽ đồ dùng, dụng cụ 

(tô màu bằng màu sáp 

và màu nước, in) về 

nghề chú bộ đội. 

- Gấp mũ, áo,.. 

- Nặn theo ý thích 

- Tranh mẫu của cô về trang 

phục, sản các nghề: bác sĩ, bộ 

đội, nghề nông,.... 

- Mẫu nặn của cô về đồ dùng, 

dụng cụ, sản phẩm các nghề 

- Các nguyên học liệu: giấy 

A4, sáp màu, màu nước, bảng 

pha màu, giấy màu, keo, kéo, 

đất, nặn,... 

- Các nguyên học liệu để làm 

đồ chơi: giấy báo, kéo, băng 

dính 2 mặt, cành cây, giấy 

màu, bìa cứng, vải dạ, lan tết, 

lá cây, xốp dính,... 

   

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

- Vẽ ước mơ của bé 

- Nặn theo ý thích 

- Pha trộn màu bánh 

kem. 

- Đan quai túi, nón 

 

  x 

 

 

 

- Vẽ dụng cụ làm 

vườn. 

- Gấp hoa 

- Nặn dụng cụ làm 

vườn. 

- Đan quai túi, nón 

- Làm dép  

 x  
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

- Vẽ, nặn trang phục, 

đồ dùng của bác sĩ. 

- Gấp mũ, áo bác sĩ. 

- Làm đồ dùng của bác 

sĩ:  làm khẩu trang,làm 

kính chắn bọt bắn. 

x   

 

 
Âm 

nhạc  

- Trẻ biết hát múa, vận 

động một số bài hát trong 

chủ đề. 

- Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc vận 

động theo đúng tiết tấu bài 

hát. 

- Trẻ tự tin vui vẻ khi 

tham gia biểu diễn cùng 

các bạn. 

- Trẻ biết cất dọn đồ dùng, 

đồ chơi gọn gàng, ngăn 

nắp. 

- Hát, vận động các bài 

hát về chủ đề Cô bác 

sỹ: “Em làm bác sĩ”, 

“Chú bộ đội”, “Cô 

giáo”, “Anh nông 

dân”… 

- Mũ múa, nơ, hoa, trang phục 

biểu diễn, micro,... 

- Các dụng cụ âm nhạc: Xắc 

xô, trống, thanh la, mõ, gáo 

dừa, phách,.. 

x x x 

 

 

 

 

x 

 

 

4 

Góc 

Học 

tập 

Bé 

làm 

quen 

với 

Toán 

- Trẻ hiểu nội dung chơi 

và biết cách chơi các 

bảng. 

- Trẻ biết tìm đúng số 

lượng theo yêu cầu. 

- Trẻ biết phân loại đồ 

dùng học tập 

- Trẻ biết chơi đúng luật 

các trò chơi. 

- Trẻ hứng thú chơi các trò 

chơi mà cô tạo trong góc. 

- TC: So sánh số lượng 

trong phạm vi 3 và 

đếm theo khả năng. 

 

- Các biểu bảng cho trẻ chơi  

- Mẫu gợi ý cho trẻ. 

- Tranh ảnh, tranh lô tô về các 

nghề: bác sĩ, giáo viên, chú bộ 

đội... 

- Lô tô dụng cụ các nghề  để 

chơi bảng toán. 

- Thẻ số 

- Các biểu bảng cho trẻ chơi. 

- Mảnh ghép các hình. 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

- TC: Gộp và tách hai 

nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 3. 

 

x  x 

 

 

- TC: Bé chơi với các 

con số trong phạm vi 4  

và đếm theo khả năng. 

x x x 

 

 

x 
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

- Trẻ biết cách sắp xếp 

theo quy tắc AAB, biết 

chắp ghép các hình thành 

ngôi nhà, cây, chú bộ đội, 

bác sĩ….     

- TC: Các con số vui 

nhộn. 

 

- Sỏi, dây thừng, bông để tạo 

thành các số.. 

  

 -TC: chắp ghép các 

hình tròn, vuông, tam 

giác, chữ nhật tạo 

thành các hình: ngôi 

nhà, cây, đồ dùng chú 

bộ đội, bác sĩ…  

 

  x 

 

 

x 

Bé 

khám 

phá 

- Nhận biết một số đồ 

dùng, trang phục nghề bác 

sĩ,nghề nông,nghề chú bộ 

đội,nghề bé thích 

- Bé khám phá trang 

phục, đồ dùng nghề 

bác sĩ, nghề nông, nghề 

chú bộ đội, nghề bé 

thích. 

- Lô tô quần, áo, mũ, cuốc, 

xẻng, thước kẻ, phấn... 

- Bảng biểu. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

5 

Góc  

sách 

truyện 

Bé 

yêu 

văn 

học 

- Trẻ biết lật từng trang 

sách truyện theo đúng 

chiều, biết kể sáng tạo 

theo ý thích của trẻ. 

- Trẻ biết cắt dán những 

hình ảnh để tạo thành 

những câu chuyện sáng 

tạo theo chủ đề. 

- Trẻ biết kể chuyện với 

rối tay, rối dẹt, rối sáng 

tạo. 

- Trẻ biết kể lại chuyện đã 

học. 

- Trẻ biết nhìn tranh thơ 

đọc lại bài thơ đã học. 

- Xem tranh ảnh, giở 

sách, truyện về các 

nghề 

- Làm sách truyện sáng 

tạo. 

- Kể chuyện với rối 

tay, dẹt, rối sáng tạo... 

- Trẻ kể lại câu chuyện 

đã học : Cô bác sĩ tí 

hon, ước mơ của bé 

- Đọc lại bài thơ đã học 

bằng tranh thơ: “Chú 

bộ đội”, “Làm nghề 

như bố”,  “Em cũng là 

cô giáo” 

- Nội quy góc sách truyện 

- Tranh truyện, sách báo, tạp 

chí về chủ đề thực vật. 

- Tranh truyện: “Cô bác sĩ tí 

hon”, “Ước mơ của bé”... 

- Tranh thơ: “Chú bộ đội”, 

đồng dao: “Gánh gánh gồng 

gồng”... 

- Các loại rối, sa bàn rối 

- Các hình ảnh theo chủ đề, 

sách truyện sáng tạo. 

 

x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
12:0

7 1
4/0

2/2
025

bởi V
ũ T

hị T
hanh H

ường ( 
31313312_h

uongvt
t )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on Q
uốc 

Tuấn



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 

- Trẻ biết mô tả hành động 

của các nhân vật 

- Trẻ biết tập tô, tập đồ tên 

cây, hoa, rau, quả 

- Trẻ biết cất dọn dồ dùng 

gọn gàng. 

- Mô tả hành động của 

các nhân vật trong 

truyện đã học. 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

Đã duyệt, ngày 28 tháng 11 năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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